
STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
1 33201025232 Lê Thị Ngọc Ánh Ánh Nữ 04/05/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025440 Nguyễn Thị Minh Ánh Ánh Nữ 23/01/1998 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025188 Phạm Chấn Biên Biên Nam 14/01/1990 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025157 Đinh Thị Hồng Châu Châu Nữ 27/02/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025258 Nguyễn Thị Thùy Chinh Chinh Nữ 06/10/1998 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025161 Lê Bá Chương Chương Nam 24/05/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025282 Nguyễn Thị Dinh Dinh Nữ 27/01/1984 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025311 Nguyễn Văn Dự Dự Nam 14/07/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025247 Trần Duẫn Duẫn Nam 01/02/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025481 Nguyễn Thị Ngọc Dung Dung Nữ 14/10/1991 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025231 Đặng Thị Ngân Hà Hà Nữ 11/03/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025192 Bùi Cẩm Hằng Hằng Nữ 15/09/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025403 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hạnh Nữ 25/11/1975 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025080 Lâm Phương Hiếu Hiếu Nữ 02/07/1987 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025351 Trần Việt Hùng Hùng Nam 26/04/1990 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025472 Lê Diệu Hương Hương Nữ 15/05/1995 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025100 Phạm Thị Ngọc Hương Hương Nữ 07/05/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025315 Nguyễn Thị Kim Khánh Khánh Nữ 13/01/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025398 Nguyễn Thùy Linh Linh Nữ 12/10/1990 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025376 Nguyễn Trần Tuyết Linh Linh Nữ 16/01/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025134 Phan Thị Thùy Linh Linh Nữ 04/06/1993 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025369 Võ Thị Ngọc Lợi Lợi Nữ 20/01/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025085 Thái Thanh Thiên Lý Lý Nữ 21/05/1992 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025113 Nguyễn Phạm Tuyết Ngân Ngân Nữ 29/10/1993 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
25 33201025414 Nguyễn Gia Nghi Nghi Nữ 01/04/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
26 33201025055 Trương Phú Nhân Nhân Nữ 15/12/1988 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
27 33201025162 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nhung Nữ 30/06/1995 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
28 33201025365 Bùi Thị Kim Oanh Oanh Nữ 29/07/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
29 33201025312 Phạm Yến Oanh Oanh Nữ 02/03/1995 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
30 33201025166 Lê Thị Yến Phi Phi Nữ 05/03/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
31 33201025128 Lê Thị Diễm Phúc Phúc Nữ 09/09/1991 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
32 33201025253 Lý Diễm Phụng Phụng Nữ 17/09/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 23.2 - VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
(tính đến ngày 29/12/2020)

1/2



STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
33 33201025373 Hồ Trúc Phương Phương Nữ 29/04/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
34 33201029008 Nguyễn Thanh Phương Phương Nữ 02/07/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
35 33201025003 Bùi Thị Bích Phượng Phượng Nữ 06/04/1992 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
36 33201025167 Lê Thị Quý Quý Nữ 15/10/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
37 33201025037 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Quyên Nữ 22/10/1987 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
38 33201025257 Đặng Thị Anh Tâm Tâm Nữ 17/03/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
39 33201025131 Đặng Minh Thái Thái Nam 20/08/1992 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
40 33201025030 Lê Hồng Thái Thái Nam 24/10/1987 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
41 33201025331 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Thảo Nữ 30/11/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
42 33201025344 Nguyễn Thị Thảo Thảo Nữ 29/04/1996 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
43 33201025364 Trần Ngọc Thảo Thảo Nữ 08/03/1995 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
44 33201025277 Trần Thị Ngọc Thảo Thảo Nữ 06/09/1998 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
45 33201025406 Trịnh Thu Thảo Thảo Nữ 30/03/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
46 33201025116 Võ Thị Mai Thảo Thảo Nữ 17/07/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
47 33201025388 Đỗ Hoàng Anh Thơ Thơ Nữ 21/10/1995 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
48 33201025082 Bùi Thị Anh Thư Thư Nữ 05/08/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
49 33201025252 Đỗ Ngọc Thư Thư Nữ 15/10/1998 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
50 33201025009 Phan Thị Thương Thương Nữ 02/01/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
51 33201025191 Trần Thanh Thủy Thủy Nữ 04/07/1986 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
52 33201025002 Đặng Ngọc Vĩnh Thụy Thụy Nữ 07/11/1994 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
53 33201025112 Nguyễn Thị Thủy Tiên Tiên Nữ 03/04/1993 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
54 33201025418 Lê Minh Trân Trân Nữ 04/02/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
55 33201025267 Nguyễn Thị Thanh Trang Trang Nữ 24/04/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
56 33201025096 Vĩnh Hồ Bảo Thanh Trang Trang Nữ 24/06/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
57 33201025237 Diệp Tứ Trung Trung Nam 21/06/1986 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
58 33201025124 Nguyễn Thị Tú Tú Nữ 26/11/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
59 33201025159 Nguyễn Thị Tươi Tươi Nữ 08/05/1997 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
60 33201025137 Trần Tỷ Tỷ Nam 14/11/1988 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
61 33201025259 Đỗ Thị Thúy Vân Vân Nữ 08/04/1990 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
62 33201025042 Nguyễn Thị Thanh Vân Vân Nữ 11/09/1995 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
63 33201025174 Châu Minh Vẹn Vẹn Nam 19/09/1986 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
64 33201025463 Trần Hoàng Việt Việt Nam 30/04/1989 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
65 33201025423 Đào Hà Vy Vy Nữ 02/02/1998 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
66 33201025266 Nguyễn Thị Thùy Vy Vy Nữ 10/12/1991 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
67 33201025384 Lê Hoàng Yến Yến Nữ 16/04/1975 VB23.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
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